
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 232907 Hồ Nhật Anh 29/12/2005 An Giang DH23DUO01

2 222924 Nguyễn Minh Anh 14/11/2004 TP.HCM DH22DUO02

3 222027 Trần Thị Ngọc Cẩm 10/04/2004 An Giang DH22DUO02

4 232781 Đoàn Quế Duyên 20/01/2005 Tiền Giang DH23YKH01

5 233459 Trương Mỹ Duyên 30/04/2005 Bạc Liêu DH23YKH01

6 232551 Vưu Mỹ Duyên 04/11/2005 Bạc Liêu DH23DUO01

7 233692 Nguyễn Hương Giang 14/06/2004 Phú Yên DH23YKH01

8 232692 Vương Ngọc Hân 29/03/2005 Sóc Trăng DH23DUO01

9 220285 Nguyễn Trung Hiếu 14/06/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

10 233260 Lê Minh Huy 28/11/2005 TP.HCM DH23YKH01

11 233035 Lữ Nhất Huy 19/01/2005 Sóc Trăng DH23DUO01

12 238208 Hồ Mỹ Huyền 28/08/2005 An Giang DH23QTK07

13 233735 Nguyễn Duy Khanh 10/11/2005 An Giang DH23DUO01

14 232723 Trần Tuấn Kiệt 17/09/2005 0 DH23YKH01

15 233712 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/06/2004 Sóc Trăng DH23YKH01

16 233112 Thạch Minh Luân 30/09/2005 Sóc Trăng DH23OTO02

17 234005 Kim Thị Lac Ka Na 30/01/2005 Trà Vinh DH23DUO01

18 232916 Nguyễn Kim Ngân 07/01/2005 Kiên Giang DH23YKH01

19 233951 Trần Nguyễn Kiều Ngân 18/10/2005 Tiền Giang DH23DUO01

20 225428 Trần Phương Nghi 06/11/2004 Cần Thơ DH22DUO02

21 233691 Mai Thành Nghiệp 10/02/2005 Trà Vinh DH23DUO01

22 234452 Nguyễn Như Ngọc 25/02/2005 Hậu Giang DH23DUO01

23 232671 Đặng Phương Nguyên 18/08/2005 Vĩnh Long DH23DUO01
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24 233298 Huỳnh Trọng Nhân 10/05/2005 Đồng Tháp DH23YKH01

25 233880 Đinh Võ Yến Nhi 10/07/2005 Cần Thơ DH23DUO01

26 223909 Dương Huỳnh Phương Nhi 18/12/2004 Sóc Trăng DH22DUO02

27 233748 Lương Huỳnh Thảo Nhi 20/02/2005 Long An DH23YKH01

28 233252 Phạm Hoàng Phát 02/03/2004 Sóc Trăng DH23DUO01

29 233716 Lâm Thảo Quyên 05/12/2005 Kiên Giang DH23DUO01

30 234055 Quách Tố Quyên 17/06/2005 Cần Thơ DH23DUO01

31 233107 Lý Hiếu Tâm 31/08/2005 Sóc Trăng DH23OTO02

32 223998 Nguyễn Minh Thái 16/03/2004 Cần Thơ DH22DUO02

33 232904 Lê Dạ Thảo 23/07/2005 Trà Vinh DH23DUO01

34 226050 Đoàn Anh Thư 09/05/2004 Cà Mau DH22DUO02

35 233676 Hồ Thị Anh Thư 24/11/2005 An Giang DH23DUO01

36 233100 Phạm Thị Anh Thư 06/04/2005 Bến Tre DH23YKH01

37 234099 Lê Văn Toán 02/10/2005 Đồng Tháp DH23DUO01

38 233662 Huỳnh Minh Tốt 06/08/2005 Đồng Tháp DH23DUO01

39 223333 Trần Huyền Trân 19/08/2004 An Giang DH22DUO02

40 224829 Nguyễn Thị Kiều Trinh 23/09/2004 Đồng Tháp DH22DUO02

41 232882 Trần Bá Trọng 26/02/2005 Bến Tre DH23DUO01

42 232739 Nguyễn Ngọc Thúy Vi 20/08/2005 0 DH23YKH01

43 234235 Trần Mỹ Xuyên 27/05/2005 Kiên Giang DH23DUO01

44 234492 Phạm Như Ý 01/11/2005 An Giang DH23DUO01
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